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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 21/11/2025
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự
doanh

Tổng GTGD mua Tự
doanh

Tổng KLGD bán Tự
doanh

Tổng GTGD bán Tự
doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 ABB 0 0 30.000 442.000.000 30.000 442.000.000
2 ABI 0 0 15 295.800 15 295.800
3 AGF 0 0 3 5.700 3 5.700
4 GMC 0 0 4 19.200 4 19.200
5 LCM 0 0 6 6.000 6 6.000
6 PHP 0 0 24.300 840.790.000 24.300 840.790.000
7 PXL 0 0 11 163.700 11 163.700
8 PXS 0 0 9 26.100 9 26.100
9 SGP 0 0 40.100 1.140.860.000 40.100 1.140.860.000

10 VGI 20.000 1.497.000.000 0 0 20.000 1.497.000.000
11 VNZ 0 0 200 76.000.000 200 76.000.000

Tổng 20.000 1.497.000.000 94.648 2.500.166.500 114.648 3.997.166.500


